Mẫu số 01
	CƠ QUAN ĐẠI DIỆN 
CHỦ SỞ HỮU
TÊN DOANH NGHIỆP
-------
	DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHIA PHẦN CÒN LẠI CỦA SỐ DƯ BẰNG TIỀN QUỸ KHEN THƯỞNG, QUỸ PHÚC LỢI TẠI DOANH NGHIỆP 
(Hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước:..……….(*))
---------------
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	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân
	Chức danh, công việc đang làm
	Đơn vị (phòng, ban, phân xưởng…)
	Thời điểm tuyển dụng lần cuối vào doanh nghiệp
	Tổng thời gian đã làm việc thực tế tại doanh nghiệp
	Thời gian tạm hoãn HĐLĐ và nghỉ không lương từ 14 ngày liên tục trở lên
	Thời gian làm việc để tính chia Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng (tháng tính tròn)
	Ghi chú
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	II. NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. KIỂM SOÁT VIÊN

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tổng số người theo danh sách: ….…… người.

 
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày …. tháng … năm … 
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 
(Ký tên, đóng dấu)


 
Ghi chú: (*) Ghi hình thức cổ phần hóa hoặc doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
